
UBND HUYỆN NAM SÁCH     
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 388/QĐ-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Sách, ngày 19 tháng 5  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm 2025

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND 
huyện Nam Sách quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Sách;

Theo đề nghị của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trường THCS Thái 
Tân tại Tờ trình số 56/TTr-THCS ngày 17/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở lần thứ nhất năm học 2024 - 
2025 cho 105 học sinh của Trường THCS Thái Tân (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Học sinh tốt nghiệp THCS được Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp 
bằng tốt nghiệp. Hiệu trưởng Trường THCS Thái Tân có trách nhiệm công bố 
danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS lần thứ nhất; cấp giấy 
chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho học sinh được 
công nhận tốt nghiệp; lưu trữ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS theo đúng 
các quy định hiện hành.

Điều 3. Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng 
Trường THCS Thái Tân, các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Trọng Phan



DANH SÁCH
Học sinh Trường THCS Thái Tân được công nhận tốt nghiệp THCS lần thứ nhất năm học 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số 388/QĐ-PGDĐT ngày 19/5/2025 của Phòng GDĐT)

STT

Số định danh 
cá nhân/Căn 

cước/Căn cước 
công dân

Họ và tên Giới 
tính

Dân 
tộc Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Kết 
quả 
học 
tập 
lớp 
9

Kết 
quả 
rèn 

luyện 
lớp 9

Ghi chú

1 030210008450 Phạm Ngô Hoài An Nam Kinh 04/03/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
2 038310008135 Đinh Quỳnh Anh Nữ Kinh 05/11/2010 Tỉnh Thanh Hóa 9B Khá Tốt  
3 030310009601 Đoàn Thị Ngọc Anh Nữ Kinh 15/05/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
4 030210003938 Hoàng Tuấn Anh Nam Kinh 22/09/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
5 030210016445 Nguyễn Duy Anh Nam Kinh 06/05/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
6 030310006367 Nguyễn Huệ Anh Nữ Kinh 17/12/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
7 030310013393 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ Kinh 14/02/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
8 030210011051 Phạm Nguyễn Đức Anh Nam Kinh 19/08/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
9 030310002816 Phạm Thị Kim Anh Nữ Kinh 27/10/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  

10 231210000094 Phạm Tuấn Anh Nam Kinh 30/10/2010
TP Mat-Xcơ-Va, 
Liên Bang Nga 9B Khá Tốt  

11 030210002308 Trần Danh Minh Anh Nam Kinh 29/03/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
12 030210009543 Trần Quốc Anh Nam Kinh 05/10/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
13 030310002966 Trần Thị Mai Anh Nữ Kinh 04/05/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
14 030310006027 Vũ Thị Lan Anh Nữ Kinh 30/08/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
15 030310009823 Nguyễn Mạc Hoài Ánh Nữ Kinh 11/07/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
16 030310008514 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ Kinh 22/09/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  



17 030310101262 Vũ Thị Ngọc Ánh Nữ Kinh 16/11/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
18 030210004416 Hoàng Gia Bảo Nam Kinh 23/09/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Đạt Tốt  
19 030210003785 Nguyễn Văn Bẩy Nam Kinh 13/06/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
20 030210013406 Vương Văn Châu Nam Kinh 05/01/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
21 030310012548 Đinh Thị Quỳnh Chi Nữ Kinh 01/03/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
22 030210008252 Đinh Trọng Chi Nam Kinh 10/09/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Đạt Tốt  
23 030310012717 Đỗ Thị Quỳnh Chi Nữ Kinh 12/07/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Đạt Tốt  
24 030310007567 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nữ Kinh 18/08/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
25 030310003587 Phạm Ngọc Quỳnh Chi Nữ Kinh 10/03/2010 Tỉnh Gia Lai 9B Tốt Tốt  
26 030310002526 Phạm Uyển Chi Nữ Kinh 27/01/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
27 030310013283 Đinh Bích Diệp Nữ Kinh 21/01/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
28 030310001496 Đặng Thùy Dung Nữ Kinh 31/01/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
29 030310007738 Hoàng Thị Phương Dung Nữ Kinh 04/07/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
30 030210018527 Đỗ Văn Duy Nam Kinh 11/03/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
31 030210015418 Hoàng Mạnh Duy Nam Kinh 24/02/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
32 030310006040 Đinh Hồng Duyên Nữ Kinh 01/06/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
33 030210011861 Đinh Văn Dũng Nam Kinh 01/01/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
34 030210003531 Phạm Minh Dũng Nam Kinh 13/01/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
35 030310001738 Ngô Vũ Thùy Dương Nữ Kinh 13/05/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
36 030210007859 Hoàng Viết Thành Đạt Nam Kinh 21/02/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Đạt Tốt  
37 030210000741 Phạm Tiến Đạt Nam Kinh 11/02/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
38 030310003635 Hoàng Hương Giang Nữ Kinh 02/09/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
39 030310014683 Đinh Ngân Hà Nữ Kinh 17/10/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
40 030310013583 Phạm Thị Thái Hà Nữ Kinh 07/06/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
41 030310013536 Trần Ngọc Hà Nữ Kinh 09/12/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
42 030310011591 Trần Thị Hạ Nữ Kinh 24/06/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  



43 030310015063 Nguyễn Thu Hằng Nữ Kinh 14/08/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
44 038310020565 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ Kinh 22/10/2010 Tỉnh Thanh Hóa 9A Tốt Tốt  
45 030210009084 Vương Đình Hoan Nam Kinh 21/08/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
46 030210007421 Hoàng Đăng Bảo Hòa Nam Kinh 05/12/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
47 030310006701 Đinh Thị Ánh Hồng Nữ Kinh 24/06/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
48 030310016271 Phạm Thị Huế Nữ Kinh 30/12/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Đạt Tốt  
49 030310013153 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ Kinh 30/07/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
50 030210017188 Đặng Văn Huy Nam Kinh 18/09/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
51 030310000661 Phạm Thị Huyền Nữ Kinh 02/09/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
52 030310004537 Trần Thị Thanh Huyền Nữ Kinh 27/12/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Đạt Tốt  
53 030310101263 Vũ Khánh Huyền Nữ Kinh 31/03/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
54 030210016039 Hoàng Kim Hùng Nam Kinh 30/03/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Đạt Tốt  
55 030210010343 Nguyễn Khánh Hưng Nam Kinh 21/03/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
56 030210002013 Nguyễn Phú Hưng Nam Kinh 01/05/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
57 030210010480 Nguyễn Tuấn Hưng Nam Kinh 09/04/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
58 030210011921 Hoàng An Khang Nam Kinh 13/04/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
59 030210002156 Nguyễn Đức Khôi Nam Kinh 15/06/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
60 030310001257 Trần Thị Phương Lan Nữ Kinh 17/12/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
61 030210017700 Trần Phương Lập Nam Kinh 22/01/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
62 030310001840 Hoàng Thị Mỹ Linh Nữ Kinh 07/02/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
63 030310005167 Nguyễn Hoàng Linh Nữ Kinh 24/10/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
64 030310002126 Nguyễn Phương Linh Nữ Kinh 25/05/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
65 030210015584 Nguyễn Văn Hải Linh Nam Kinh 15/10/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
66 030310014951 Vũ Thùy Linh Nữ Kinh 04/01/2010 Tỉnh Quảng Ninh 9A Khá Tốt  
67 030310016287 Vương Thị Mai Linh Nữ Kinh 19/07/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
68 030310015601 Nguyễn Thị Hà Ly Nữ Kinh 31/05/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  



69 030310002799 Nguyễn Thị Mai Nữ Kinh 08/08/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
70 030210010590 Tống Gia Mẫn Nữ Kinh 28/07/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
71 030210008830 Phạm Đức Minh Nam Kinh 26/02/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
72 030310007510 Nguyễn Trà My Nữ Kinh 19/04/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
73 030210008572 Hoàng Đăng Bảo Nam Nam Kinh 01/11/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
74 030210009151 Nguyễn Hải Nam Nam Kinh 14/03/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Tốt Tốt  
75 030310013714 Hoàng Thị Kim Ngân Nữ Kinh 16/09/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
76 031310002767 Phạm Đỗ Minh Ngọc Nữ Kinh 14/04/2010 Thành phố Hải Phòng 9B Khá Tốt  
77 030210001186 Đinh Thọ Nhật Nam Kinh 05/10/2010 Tỉnh Hải Dương 9A Khá Tốt  
78 030210001504 Nguyễn Đức Việt Nhật Nam Kinh 14/09/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
79 066310000469 Đinh Thị Cẩm Tú Niê Nữ Ê-đê 30/06/2010 Tỉnh Đồng Nai 9B Đạt Tốt Dân tộc thiểu số

80 030310001224 Đinh Thị Kim Oanh Nữ Kinh 18/05/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
81 030210000691 Đinh Văn Phát Nam Kinh 11/02/2010 Tỉnh Bình Dương 9B Khá Tốt  
82 030210018293 Nguyễn Tiến Phong Nam Kinh 15/12/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
83 030210001253 Phạm Bảo Phúc Nam Kinh 19/04/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
84 030310016694 Đỗ Ngọc Quỳnh Nữ Kinh 13/10/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
85 077310000484 Trần Đặng Như Quỳnh Nữ Kinh 10/08/2010 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 9B Khá Tốt  
86 030310012186 Đỗ Thị Minh Tâm Nữ Kinh 09/08/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
87 030310007441 Trần Thị Mai Thanh Nữ Kinh 03/12/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
88 030210000697 Đặng Tiến Thành Nam Kinh 07/03/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
89 030210019100 Nguyễn Duy Thành Nam Kinh 03/03/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
90 030210011872 Nguyễn Quang Thắng Nam Kinh 15/01/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
91 030210011298 Đặng Ngọc Thịnh Nam Kinh 23/12/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
92 030210018044 Hoàng Kim Thịnh Nam Kinh 10/12/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
93 030210000696 Vũ Văn Thịnh Nam Kinh 13/02/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
94 030310000665 Đỗ Thị Minh Thu Nữ Kinh 19/07/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  



95 030310016545 Đặng Thu Thủy Nữ Kinh 15/09/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
96 030310005283 Trần Thị Vĩnh Thương Nữ Kinh 15/06/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
97 030310013473 Nguyễn Thị Khánh Thy Nữ Kinh 17/07/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Tốt Tốt  
98 030210006461 Nguyễn Văn Tiến Nam Kinh 27/01/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
99 030310005540 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ Kinh 24/04/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Khá Tốt  
100 030310011327 Trần Thị Phương Trang Nữ Kinh 23/03/2010 Tỉnh Bắc Giang 9B Khá Khá  
101 030210003879 Vương Văn Tùng Nam Kinh 24/08/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
102 030210002985 Trần Quang Vinh Nam Kinh 07/08/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
103 030210004548 Hà Tuấn Vũ Nam Kinh 30/11/2010 Tỉnh Hải Dương 9B Đạt Tốt  
104 064210000830 Đinh Thành Vương Nam Kinh 10/10/2010 Tỉnh Gia Lai 9B Tốt Tốt  
105 030210000827 Hoàng Quốc Vương Nam Kinh 11/08/2010 Tỉnh Bình Thuận 9B Khá Tốt  
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